WEBSOCKET 

WEBSOCKET (A. WebSocket), giao thức giao tiếp hai chiều giữa máy khách và máy chủ để tạo một kết nối trao đổi dữ liệu. 

WebSocket sử dụng giao thức TCP, do vậy, sau khi thiết lập kết nối, phía máy chủ có thể chủ động gửi thông tin đến phía máy khách, không cần yêu cầu phát sinh từ phía máy khách trước trong giao thức HTTP. Mặc dù được thiết kế phục vụ cho các ứng dụng Web, lập trình viên có thể sử dụng WebSocket trong các loại ứng dụng khác nhau, đặc biệt cho những trường hợp yêu cầu dữ liệu được trao đổi theo thời gian thực. 

Do WebSocket là giao thức TCP nên cơ chế hoạt động của WebSocket sẽ tuân thủ theo mô hình bắt tay ba bước như sau: 

- Thiết lập kết nối: để thực hiện kết nối, máy khách phải gửi một yêu cầu kết nối đến phía máy chủ. Máy chủ sẽ gửi trả lại trả lời kết nối, rồi thực hiện một số bước. Khi cả máy khách và máy chủ đã gửi tin nhắn kết nối và nhận tin nhắn phản hồi, đồng thời kết nối thành công, bước truyền dữ liệu sẽ bắt đầu. Đây chính là kênh liên lạc hai chiều giữa máy khách và máy chủ, mỗi bên có thể độc lập gửi dữ liệu theo chức năng được thiết kế;

- Truyền dữ liệu: đảm bảo việc truyền dữ liệu theo đúng giao thức TCP về độ toàn vẹn và thứ tự của dữ liệu (xt. Giao thức mạng, Mô hình tham chiếu TCP/IP);

- Kết thúc kết nối: để kết thúc kết nối, hai bên sử dụng quá trình bắt tay bốn bước và hai bên kết thúc kết nối hoàn toàn độc lập với nhau. Khi một bên muốn kết thúc, bên đó sẽ gửi đi một gói tin FIN và bên kia gửi lại tin báo nhận ACK. Vì vậy, quá trình kết thúc chuẩn tắc sẽ có hai cặp gói tin trao đổi. 

Chuẩn giao thức của WebSocket là ws:// cho chuẩn thông thường và wss:// cho chuẩn an toàn (tương tự như http:// và https://). Kiểu dữ liệu của thông điệp trong quá trình trao đổi là kiểu chuỗi. Websocket cũng hỗ trợ mảng đệm và kiểu dữ liệu nhị phân. Hiện nay, không phải tất cả các trình duyệt Web đều hỗ trợ WebSocket. Do vậy, trong quá trình thiết lập kết nối giữa máy khách và máy chủ cần phải xác định các ngoại lệ nhằm kiểm tra trình duyệt Web có hỗ trợ WebSocket hay không. 

Các sự kiện của WebSocket với ngôn ngữ lập trình JavaScript: 

	Sự kiện
	Quản lý sự kiện
	Miêu tả

	open
	Onopen
	Sự kiện xảy ra khi kết nối Socket được thành lập

	message
	Onmessage
	Sự kiện xảy ra khi máy khách nhận dữ liệu từ máy chủ

	error
	Onerror
	Sự kiện xảy ra khi có bất kỳ lỗi nào trong giao tiếp

	close
	Onclose
	Sự kiện xảy ra khi kết nối được đóng


Các phương thức của WebSocket: 

	Phương thức
	Miêu tả

	send ()
	Phương thức send (data) gửi dữ liệu tới máy chủ

	close ()
	Phương thức close () kết nối đang tồn tại


WebSocket cho phép có thể truyền dữ liệu liên tục theo nhu cầu, giảm thiểu công sức cho các lập trình viên trong quá trình tạo kết nối khi sử dụng HTTP truyền thống. Dữ liệu được truyền đi thông qua WebSocket dưới dạng thông điệp, mỗi tin nhắn bao gồm một hoặc nhiều khung chứa dữ liệu gửi đi. Để đảm bảo tin nhắn có thể tái cấu trúc một cách chính xác khi nó đến với máy khách, mỗi khung được gán cứng từ 4-12 byte thông tin về thông điệp. Sử dụng hệ thống thông tin dựa trên khung giúp giảm tải khối lượng dữ liệu dư thừa phải truyền đi, có thể làm cho độ trễ giảm đi đáng kể. Các ưu điểm của WebSocket trong việc kết nối giữa máy khách và máy chủ, bao gồm: tăng tốc độ truyền tải thông tin giữa hai chiều, cho phép gửi nhận dữ liệu theo giời gian thực, dữ liệu theo dòng; dễ phát hiện và xử lý trong trường hợp có lỗi xảy ra; dễ dàng sử dụng, không cần cài đặt thêm các phần mềm bổ sung khác trong quá trình xây dựng giao tiếp giữa các thành phần.

Tuy nhiên, WebSocket cũng có nhược điểm là chưa được tất cả các trình duyệt hỗ trợ. Nếu kết nối WebSocket bị ngắt đột xuất thì sẽ không tự kết nối và truyền tin lại được. Để đảm bảo WebSocket hoạt động trong điều kiện này, các lập trình viên bắt buộc phải viết thêm mã ngoại lệ tại máy khách hoặc máy chủ. 

WebSocket được sử dụng phổ biến trong các chức năng chat trên các ứng dụng Internet. Bên cạnh đó, WebSocket được hỗ trợ bởi rất nhiều các ngôn ngữ lập trình như Java, Python, PHP, v.v. Do vậy, sự phổ biến của công nghệ này không giới hạn theo quốc gia. 
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